
STT Họ và tên GT Lớp cũ Lớp mới Ghi chú

1 Đinh Ngọc Lan Anh Nữ 6A3

2 Đoàn Nguyễn Trâm Anh Nữ 6A3

3 Nguyễn Phương Anh Nữ 6A3

4 Nguyễn Viết Thành Đạt Nam 6A3

5 Nguyễn Ngọc Thiên Di Nữ 6A3

6 Nguyễn Tùng Dương Nam 6A3

7 Nguyễn Thùy Dương Nữ 6A3

8 Phạm Minh Duy Nam 6A3

9 Trần Khánh Hân Nữ 6A3

10 Nguyễn Lê Kim Hiền Nữ 6A3

11 Nguyễn Quốc Hưng Nam 6A3

12 Nguyễn Tuấn Hưng Nam 6A3

13 Lê Phạm Phú Khang Nam 6A3

14 Huỳnh Khánh Linh Nữ 6A3

15 Phạm Nhật Minh Nam 6A3

16 Hồ Minh Nhật Nam 6A3

17 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 6A3

18 Nguyễn Thị Xuân Nhi Nữ 6A3

19 Văn Hạo Nhiên Nam 6A3

20 Nguyễn Phong Phú Nam 6A3

21 Phạm Bá Phúc Nam 6A3

22 Huỳnh Phú Quý Nam 6A3

23 Đào Châu Tấn Thiện Nam 6A3

24 Đỗ Hải Thịnh Nam 6A3

25 Trần Ngọc Anh Thư Nữ 6A3

26 Nguyễn Hoàng Bảo Thy Nữ 6A3

27 Vũ Hà Thủy Tiên Nữ 6A3

28 Nguyễn Chí Tín Nam 6A3

29 Nguyễn Lê Minh Trang Nữ 6A3

30 Nguyễn Hoàng Bảo Trí Nam 6A3

31 Nguyễn Ngọc Tường Vy Nữ 6A3
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